	BÁO GIẢNG TUẦN 21  (TỪ NGÀY 26/1/2026  ĐẾN NGÀY 30/1/2026)  

	THỨ
	TIẾT
	MÔN
	TIẾT THỨ
	NỘI DUNG BÀI DẠY
	ƯDCNTT
	ĐỒ DÙNG 
DẠY HỌC

	Hai
26/1
	S
	1
	HĐTN
	61
	Sinh hoạt dưới cờ: Khoẻ thể chất, mạnh tinh thần
	 
	

	
	
	2
	Tiếng Việt 
	141
	Đọc: Tờ báo tường của tôi  
	Trình chiếu hình ảnh 
	Máy tính, ti vi 


	
	
	3
	Tiếng Anh
	81
	Unit 8: Technology. Lesson 1: Task 4,5,6
	Sách mềm
	Máy tính, ti vi

	
	
	4
	Tiếng Việt
	142
	Luyện từ và câu: Luyện tập về chủ ngữ của câu  
	Soi bài
	Bảng phụ

	
	C
	5
	Tiếng Anh
	82
	Unit 8: Technology. Lesson 2: Task 1,2,3
	Sách mềm
	Máy tính, ti vi

	
	
	6
	Toán
	101
	Luyện tập –Trang 18
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	
	7
	GDTC
	41
	Luyện tập: Bài tập rèn luyện kĩ năng bật cao (T1)
	
	Còi, sân tập

	
	
	8
	
	
	
	
	

	Ba
27/1
	S
	1
	Tiếng Việt
	143
	Viết: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một nhân vật trong văn học.   
	
	Bảng phụ

	
	
	2
	Đạo Đức
	21
	Thiết lập và duy trì quan hệ bạn bè (Tiết 1)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	3
	Âm Nhạc
	21
	- Nghe nhạc: Không gian xanh
- Ôn bài hát Hạt mưa kể chuyện
	
	Đàn

	
	
	4
	Toán
	102
	Luyện tập –Trang 19
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	C
	5
	TV (B.S)
	20
	Ôn: tìm ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một nhân vật văn học
	
	

	
	
	6
	HĐTN
	62
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Hành vi xâm hại trẻ em.
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	7
	Khoa học 
	41
	Nấm ăn và nấm trong chế biến thực phẩm (Tiết 2)

	Trình chiếu hình ảnh 
	Máy tính, ti vi

	
	
	8
	
	
	
	
	

	Tư
28/1
	S
	1
	Tiếng Việt
	144
	Đọc: Tiếng ru  (t1)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	2
	Tiếng Việt
	145
	Đọc: Tiếng ru  (t2)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	3
	Tin Học
	21
	Chỉnh sửa văn bản
	
	Máy tính

	
	
	4
	LSĐL
	41
	Một số nét văn hóa ở vùng duyên hải miền Trung (Tiết 1)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	C
	5
	Toán
	103
	Nhân với số có hai chữ số –Trang 20
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi, thước, ê ke.

	
	
	6
	Khoa Học
	42
	Nấm gây hỏng thức ăn và nấm độc (Tiết 1)
	Trình chiếu hình ảnh 
	Máy tính, ti vi

	
	
	7
	GDTC
	42
	Luyện tập: Bài tập rèn luyện kĩ năng bật cao (T2)
	 
	Còi, sân tập

	
	
	8
	
	
	
	 
	

	Năm
29/1
	S
	1
	Mĩ Thuật
	21
	Những kỉ niệm đẹp (T4)
	
	Tranh

	
	
	2
	Tiếng Anh 
	83
	Unit 8: Technology. Lesson 2: Task 4,5,6
	Sách mềm
	Máy tính, ti vi

	
	
	3
	Tiếng Việt
	146
	Viết: Trả bài viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một nhân vật trong văn học.     
	
	

	
	
	4
	Toán
	104
	Luyện tập –Trang 21
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	C
	5
	
	
	
	 
	

	
	
	6
	
	
	
	 
	

	
	
	7
	
	
	
	 
	

	
	
	8
	
	
	
	 
	

	Sáu
30/1
	S
	1
	Tiếng Anh 
	84
	Unit 8: Technology. Lesson 2: Task 7,8,9
	Sách mềm 
	Máy tính, ti vi 

	
	
	2
	Tiếng Việt
	147
	Nói và nghe: Kể chuyện Bài học quý
	
	

	
	
	3
	Toán
	105
	Luyện tập –Trang 22
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	
	4
	LSĐL
	42
	Một số nét văn hóa ở vùng duyên hải miền Trung (Tiết 2)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	C
	5
	Công Nghệ
	21
	Giới thiệu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật (Tiết 1)
	 
	Mô hình kĩ thuật

	
	
	6
	Toán (BS)
	
	
	 
	

	
	
	7
	HĐTN
	63
	Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Nhận diện nguy cơ xâm hại trẻ em.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



